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     Quảng Ninh, ngày    tháng 8  năm 2025 

THÔNG BÁO 

Danh sách người đăng ký tuyển hợp đồng lao động và 

 một số nội dung chuẩn bị tuyển chọn hợp đồng lao động năm 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1830/KH-SGDĐT ngày 27/7/2025 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ vào làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2025; Thông báo số 1871/TB-SGDĐT ngày 

30/7/2025 của  Sở Giáo dục và Đào tạo về  tuyển hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ vào làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2025. Sở Giáo dục và Đào tạo 

thông báo danh sách người đăng ký tuyển hợp đồng lao động và một số nội dung 

chuẩn bị tuyển chọn hợp đồng lao động năm 2025 như sau: 

I. Tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển hợp đồng lao động 

 Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách đăng ký dự tuyển hợp đồng 

lao động năm 2025 gồm: 101 người (có danh sách chi tiết kèm theo). 

II. Hình thức, nội dung tuyển chọn hợp đồng lao động 

1. Hình thức, nội dung kiểm tra sát hạch, phỏng vấn 

1.1 Đối với vị trí tuyển dụng giáo viên  

a. Nội dung, phạm vi kiến thức tự ôn tập 

- Đối với vị trí dự tuyển tại trường THPT Chuyên Hạ Long: Thí sinh tự ôn 

tập theo hướng dẫn tại Phụ lục 1. 

- Đối với vị trí dự tuyển tại các trường có cấp trung học phổ thông còn lại: 

Thí sinh tự ôn tập theo hướng dẫn tại Phụ lục 2. 

b. Nội dung thực hành bài giảng, phỏng vấn 

- Đối với vị trí dự tuyển tại trường THPT Chuyên Hạ Long: Các thí sinh 

thực hiện kiểm tra qua hình thức thực hành giảng bài 01 tiết chuyên đề và 01 tiết 

dạy theo chương trình Sách giáo khoa lớp trong nội dung, phạm vi ôn tập và 

phỏng vấn kiến thức (Riêng đối với môn Mỹ thuật, Âm nhạc chỉ thực hiện kiểm 

tra qua hình thức thực hành giảng bài 01 tiết dạy theo chương trình Sách giáo 

khoa lớp 11 và phỏng vấn sau tiết dạy). 

- Đối với vị trí dự tuyển tại các trường có cấp trung học phổ thông còn lại: 

Các thí sinh thực hiện kiểm tra qua hình thức thực hành giảng bài 01 tiết theo 

chương trình Sách giáo khoa trong nội dung, phạm vi ôn tập và phỏng vấn kiến 

thức. 
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c. Thời gian kiểm tra, phỏng vấn kiến thức 

Đối với thời gian thực hành 01 tiết giảng bài  là 45 phút (giảng chuyên đề 

hoặc theo chương trình Sách giáo khoa) và có tối đa 10 phút để các giám khảo 

hỏi bổ sung kiến thức có liên quan đến vị trí tuyển dụng hợp đồng. 

1.2 Đối với vị trí tuyển dụng nhân viên 

a. Nội dung kiến thức tự ôn tập để phỏng vấn: Theo phụ lục 3. 

b. Hình thức kiểm tra: Thí sinh được phỏng vấn về kỹ năng, kiến thức, 

năng lực tư duy liên quan đến vị trí việc làm. 

2. Quy trình kiểm tra sát hạch, phỏng vấn 

- Thí sinh xuất trình căn cước công dân khi thực hiện các thủ tục vào 

phòng phỏng vấn, kiểm tra thực hành bài giảng. 

- Trước khi thực hành bài giảng hoặc phỏng vấn, thí sinh được bốc thăm 

thứ tự dự tuyển
1
, bốc thăm Đề thực hành, phỏng vấn; chuẩn bị bài giảng trong 

thời gian tối đa 45 phút đối với thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên và chuẩn bị nội 

dung phỏng vấn trong thời gian 15 phút đối với thí sinh dự tuyển vị trí nhân viên 

trường học.  

3. Thời gian tổ chức kiểm tra   

- Tại Trường THPT Chuyên Hạ Long: Từ 07 giờ 30, ngày 26/8/2025. 

- Tại Trường THPT Hòn Gai: Từ 07 giờ 30, ngày 26/8/2025. 

- Tại Trường THPT Ngô Quyền: Từ 07 giờ 30, ngày 27/8/2025. 

- Tại Trường THPT Cẩm Phả: Từ 07 giờ 30, ngày 28/8/2025. 

*Lưu ý: 

- Thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên được sử dụng máy tính, các thiết bị dạy 

học trong quá trình chuẩn bị bài giảng và lên lớp thực hành bài giảng (nếu thấy 

cần thiết). Thí sinh dự tuyển vị trí nhân viên không được mang bất kỳ tài liệu gì 

trong quá trình chuẩn bị và thực hiện phỏng vấn. 

- Thí sinh đến muộn 30 phút sau thời gian bắt đầu làm thủ tục để tổ chức 

thực hành bài giảng hoặc phỏng vấn sẽ không được dự tuyển. Trường hợp đặc 

biệt, có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Sở Giáo dục và Đào 

tạo xem xét quyết định. 

4. Địa điểm tổ chức tuyển chọn 

4.1. Tại trường THPT Chuyên Hạ Long 

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Long được 

kiểm tra thực hành bài giảng tại Trường THPT Chuyên Hạ Long.  

- Trường THPT Chuyên Hạ Long có trách nhiệm thông báo các thông tin 

cụ thể về kỳ tuyển chọn giáo viên cho thí sinh dự tuyển; tổ chức kiểm tra sát 

                                           
1
 Áp dụng trong trường hợp một vị trí có nhiều hơn 01 thí sinh đăng ký dự tuyển.   
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hạch, chấm điểm và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả kiểm tra sát hạch 

trước ngày 28/8/2025.  

4.2. Tại trường THPT Hòn Gai 

Thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên, nhân viên vào các trường sau: 

TT Vị trí dự tuyển Thí sinh đăng ký dự tuyển tại các trường 

1 Môn Ngữ văn 
- Trường THPT Cửa Ông 

- Trường THCS và THPT Đường Hoa Cương. 

2 Môn Toán - Trường THPT Cẩm Phả   

3 Môn Giáo dục thể chất 

- Trường THPT Mông Dương 

- Trường THPT Ba Chẽ 

- Trường THCS&THPT Đường Hoa Cương  

4 Môn Lịch sử 

- Trường THPT Đầm Hà  

- Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Tiên 

Yên 

- Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Tỉnh 

5 Môn Hóa học 
- Trường THPT Lê Chân 

- Trường THPT Quảng Hà   

6 Môn Vật lí - Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Tỉnh   

7 
Vị trí nhân viên: Thư 

viện, Kế toán 

- Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT tỉnh 

Quảng Ninh;   

- Trường THPT Hoàng Hoa Thám   

4.3. Tại trường THPT Ngô Quyền 

Thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên vào các trường sau: 

TT Vị trí dự tuyển Thí sinh đăng ký dự tuyển tại các trường 

1 Môn Ngữ văn 

- Trường THPT Đông Thành  

- Trường THPT Lý Thường Kiệt   

- Trường THCS và THPT Quảng La  

2 Môn Toán - Trường THPT Bạch Đằng  

3 Môn Ngoại ngữ 

- Trường THPT Cẩm Phả   

- Trường THPT Minh Hà  

- Trường THCS và THPT Tiên Yên  

- Trường THCS và THPT Hải Đông   

4 
Môn Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 
- Trường THPT Cẩm Phả   

5 Môn Địa lý - Trường THPT Bạch Đằng   
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TT Vị trí dự tuyển Thí sinh đăng ký dự tuyển tại các trường 

6 
Môn Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 

- Trường THPT Cửa Ông 

- THPT Đông Triều  

4.4. Tại trường THPT Cẩm Phả 

Thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên vào các trường sau: 

TT Vị trí dự tuyển Thí sinh đăng ký dự tuyển tại các trường 

1 Môn Ngữ văn 

- Trường THCS và THPT Tiên Yên 

- Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Tiên Yên 

- Trường THPT Cô Tô 

- Trường THPT Hải Đảo 

- Trường THCS và THPT Quan Lạn  

2 Môn Toán 
- Trường THPT Hoàng Văn Thụ  

- Trường THPT Quảng Hà  

3 Môn Ngoại ngữ 
- Trường THPT Lê Quý Đôn  

- Trường THPT Đầm Hà  

4 Môn Lịch sử 

- Trường THPT Hòn Gai 

- Trường THPT Ngô Quyền 

- Trường THPT Đông Thành 

- Trường THCS và THPT Tiên Yên 

- Trường THCS và THPT Quảng La  

5 
Môn Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 

- Trường THPT Lê Quý Đôn 

- Trường THPT Hoàng Quốc Việt 

- Trường THPT Quảng Hà  

6 Môn Âm nhạc - Trường THPT Cẩm Phả   

Trên đây là thông báo về một số nội dung chuẩn bị tuyển chọn hợp đồng 

lao động năm 2025. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục trực 

thuộc và các thí sinh đăng ký dự tuyển biết thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các đơn vị SNCL trực thuộc; 

- Cổng TTĐT Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

               Nguyễn Thị Thúy 
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Danh sách người đăng ký tuyển hợp đồng lao động 

1.1 Địa điểm sát hạch tại trường THPT Chuyên Hạ Long 

Stt 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

HĐLĐ 

Môn 

dự 

tuyển 

HĐ 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

1 

Trường 

THPT 

Chuyên Hạ 

Long 

Toán Đỗ Khánh Huyền 30/10/2003 
Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Toán Nguyễn Phụng Nguyên 01/6/2001 
Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Toán Nguyễn Thị Thu Huyền 19/9/2003 
Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Vật lí Nguyễn Thanh Ngọc 07/02/2002 
Đại 

học 

Sư phạm 

Vật lí 

Vật lí Lê Minh Anh 09/01/2002 
Đại 

học 

Sư phạm 

Vật lí 

Vật lí Đặng Trang Nhung 19/10/2002 
Đại 

học 

Sư phạm 

Vật lí 

Sinh 

học 
Dương Hiền Mai 18/02/2003 

Đại 

học 

Sư phạm 

Sinh học 

Sinh 

học 
Đỗ Bạch Dương 22/9/2003 

Đại 

học 

Sư phạm 

Sinh học 

Sinh 

học 
Phạm Thảo Linh 22/10/2003 

Đại 

học 

Sư phạm 

Sinh học 

Sinh 

học 
Lê Thị Thu Hiền 14/02/2003 

Đại 

học 

Sư phạm 

Sinh học 

Mỹ 

thuật 
Phạm Mai Ngân 04/9/2002 

Đại 

học 

MT thiết kế 

nội thất 

Âm 

nhạc 
Nguyễn Văn Sơn 25/9/1997 

Đại 

học 

Thanh nhạc 

(CCNVSP) 

1.2 Địa điểm sát hạch tại trường THPT Hòn Gai 

a. Danh sách giáo viên 

Stt 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

HĐLĐ 

Môn 

dự 

tuyển 

HĐ 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

1 
Trường THPT 

Cửa Ông 

Ngữ 

văn 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
01/3/2003 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Ngữ 

văn 
Nguyễn Bích Ngọc 20/6/2003 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Ngữ 

văn 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
05/8/1996 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Ngữ 

văn 

Phạm Thị Ngọc 

Khanh 
04/03/2003 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Ngữ 

văn 

Nguyễn Thị Mỹ 

Phượng 
11/9/2000 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 
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Stt 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

HĐLĐ 

Môn 

dự 

tuyển 

HĐ 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngữ 

văn 
Doãn Thu Thảo 07/9/2003 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Ngữ 

văn 
Phạm Thị Thùy Dung 15/10/2001 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

2 

Trường THCS 

và THPT 

Đường Hoa 

Cương 

Ngữ 

văn 
Phạm Thị Hoa 20/12/2003 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Ngữ 

văn 
Lê Thị Hồng Hiên 06/9/2003 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

3 
Trường THPT 

Cẩm Phả 

Toán Nguyễn Thanh Tú 17/4/2003 Đại học 
Sư phạm 

Toán 

Toán Bùi Phương Anh 06/9/2003 Đại học 
Sư phạm 

Toán 

Toán Phan Hà Sơn 08/12/2002 Đại học 
Sư phạm 

Toán 

Toán Nguyễn Anh Tú 12/02/2002 Đại học 
Sư phạm 

Toán 

Toán Vũ Thị Thanh Hải 22/7/1998 Đại học 
Sư phạm 

Toán 

Toán Trần Thị Bích Ngọc 17/10/2003 Đại học 
Sư phạm 

Toán 

Toán Trần Thu Trang 08/03/2003 Đại học 
Sư phạm 

Toán 

Toán 
Phạm Thị Hoàng 

Bách 
01/7/2002 Đại học 

Sư phạm 

Toán 

4 
Trường THPT 

Lê Chân 

Hóa 

học 

Nguyễn Thị Thu 

Hường 
01/10/2003 Đại học 

Sư phạm 

Hóa 

Hóa 

học 

Nguyễn Thị Phương 

Thùy 
05/4/2002 Đại học 

Sư phạm 

Hóa 

Hóa 

học 
Dương Hồng Nhung 19/10/1994 Đại học 

Sư phạm 

Hóa 

Hóa 

học 
Bùi Thị Hương 17/5/1999 Đại học 

Sư phạm 

Hóa 

5 
Trường THPT 

Quảng Hà 

Hóa 

học 
Nguyễn Tiến Đạt 02/10/2003 Đại học 

Sư phạm 

Hóa học 

6 
Trường THPT 

Đầm Hà 

Lịch 

sử 
Phùn Thanh Hương 01/01/2003 Đại học 

Sư phạm 

Lịch sử 

Lịch 

sử 
Đỗ Lê Đức Hiền 12/12/2001 Đại học 

Sư phạm 

Lịch sử 

7 

Trường Phổ 

thông DTNT 

THCS và 

THPT Tiên 

Yên 

Lịch 

sử 
Lèo Thị Dung 11/7/1995 Đại học 

Lịch sử 

(CC 

NVSP) 

Lịch 

sử 
Mạ Thị Quỳnh 01/01/2003 Đại học 

Sư phạm 

Lịch sử 

Lịch 

sử 
Hoàng Thị Hiền 14/02/2003 Đại học 

Sư phạm 

Lịch sử 
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Stt 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

HĐLĐ 

Môn 

dự 

tuyển 

HĐ 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

8 

Trường Phổ 

thông DTNT 

THCS và 

THPT tỉnh QN 

Lịch 

sử 
Loan Thanh Hà 29/4/2003 Đại học 

Sư phạm 

Lịch sử 

9 
Trường THPT 

Ba Chẽ 

Thể 

dục 
Đinh Tuấn Minh 29/7/2003 Đại học 

SP Giáo 

dục thể 

chất 

10 

Trường THCS 

và THPT 

Đường Hoa 

Cương 

Thể 

dục 
Đinh Tiến Lộc 02/02/2003 Đại học 

SP Giáo 

dục thể 

chất 

11 
Trường THPT 

Mông Dương 

Thể 

dục 
Hoàng Đức Mạnh 11/6/2002 Đại học 

Sư phạm 

Giáo dục 

thể chất 

12 

Trường Phổ 

thông DTNT 

THCS và 

THPT tỉnh QN 

Vật lí Phạm Thị Hồng 01/4/2001 Đại học 
Sư phạm 

Vật lí 

b. Đối với nhân viên 

Stt 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

HĐLĐ 

Môn 

dự 

tuyển 

HĐ 

Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ đào tạo 

Trình độ Chuyên ngành 

1 

Trường Phổ 

thông DTNT 

THCS và 

THPT tỉnh 

Quảng Ninh 

Thư 

viện 

Nguyễn Chúc 

Chi 
13/04/1994 Đại học 

Quản trị kinh 

doanh (chứng 

chỉ thư viện, 

thiết bị trường 

học; chứng chỉ 

nghiệp vụ 

thông tin thư 

viện) 

2 

Trường THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Kế 

toán 

Nguyễn Thị Như 

Hải 
12/10/1997 Đại học Kế toán  

Kế 

toán 
Nguyễn Thu Hà 07/03/1996 Đại học Kế toán 

1.3 Địa điểm sát hạch tại trường THPT Ngô Quyền 

Stt 

Đơn vị 

đăng ký dự 

tuyển 

HĐLĐ 

Môn 

dự 

tuyển 

HĐ 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

1 

Trường 

THPT Đông 

Thành 

Ngữ 

văn 
Nguyễn Ngọc Oanh 04/12/2003 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Ngữ 

văn 
Ngô Thị Hồng Anh 23/9/2003 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 
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Stt 

Đơn vị 

đăng ký dự 

tuyển 

HĐLĐ 

Môn 

dự 

tuyển 

HĐ 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Ngữ 

văn 
Nguyễn Thị Ngát 22/04/2002 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Ngữ 

văn 
Trần Anh Thư 19/10/2003 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Ngữ 

văn 
Vũ Thị Quyên 20/6/1994 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

2 

Trường 

THPT Lý 

Thường 

Kiệt 

Ngữ 

văn 
Nguyễn Thu Hằng 04/11/2003 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Ngữ 

văn 
Nguyễn Thu Nga 20/8/2003 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

3 

Trường 

THCS và 

THPT 

Quảng La 

Ngữ 

văn 
Dương Thị Na 21/01/2003 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Ngữ 

văn 
Đinh Ngô Xuân Hòa 26/7/1999 Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

4 

Trường 

THPT Bạch 

Đằng 

Toán Trần Mỹ Linh 02/02/2003 Đại học 
Sư phạm 

Toán  

Toán Lưu Thị Minh Phượng 11/4/1990 
Ths; 

ĐH 

Sư phạm 

Toán  

Toán Bùi Thái Hà 20/6/2001 Đại học 
Sư phạm 

Toán  

Toán Nguyễn Nhật Ánh 01/10/2002 Đại học 
Sư phạm 

Toán  

5 

Trường 

THPT Cẩm 

Phả 

Tiếng 

anh 
Lê Thị Phương Anh 15/9/1998 Đại học 

Ngôn ngữ 

Anh 

(CCBDNVS

P) 

6 

Trường 

THPT Minh 

Hà 

Tiếng 

anh 
Phạm Phương Nhi 06/12/2003 Đại học 

Sư phạm 

Tiếng anh 

Tiếng 

anh 
Dương Thị Liên 04/03/1992 Đại học 

Sư phạm 

Tiếng anh 

Tiếng 

anh 
Vũ Thị Hương Giang 20/12/2003 Đại học 

Sư phạm 

Tiếng anh 

7 

Trường 

THCS và 

THPT Tiên 

Yên 

Tiếng 

anh 
Phạm Trần Thủy Tiên 28/02/2000 Đại học 

Ngôn ngữ 

anh (NVSP 

NN) 

8 

Trường 

THCS và 

THPT Hải 

Đông 

Tiếng 

anh 
Trần Thị Bảo Uyên 14/8/2001 Đại học 

Ngôn ngữ 

Anh (CCBD 

NVSP) 

9 

Trường 

THPT Cẩm 

Phả 

GDQP

&AN 
Nguyễn Thị Thúy Hoa 30/9/1999 Đại học 

Sư phạm 

GDQP&AN 

10 
THPT Bạch 

Đằng 
Địa lý Nguyễn Mai Anh 09/12/2003 Đại học 

Sư phạm Địa 

Lý 

11 
THPT Cửa 

Ông 

GDKT

&PL 
Nguyễn Minh Thu 06/10/2003 Đại học 

Sư phạm 

Giáo dục 
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Stt 

Đơn vị 

đăng ký dự 

tuyển 

HĐLĐ 

Môn 

dự 

tuyển 

HĐ 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

công dân 

GDKT

&PL 
Lương Cẩm Ly 02/10/2003 Đại học 

Giáo dục 

chính trị 

GDKT

&PL 
Trần Đức Duy 28/11/1993 Đại học 

Sư phạm 

Giáo dục 

công dân 

12 
THPT Đông 

Triều 

GDKT

&PL 
Nguyễn Quỳnh Hoa 25/7/2002 Đại học 

Sư phạm  

Giáo dục 

chính trị 

1.4 Địa điểm sát hạch tại trường THPT Cẩm Phả 

Stt 

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

HĐLĐ 

Môn 

dự 

tuyển 

HĐ 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

1 

Trường THCS 

và THPT Tiên 

Yên 

Ngữ 

văn 
Nguyễn Thị Ngà 20/5/1996 

Đại 

học 

Sư phạm 

Ngữ Văn 

2 

Trường PT 

DTNT THCS và 

THPT Tiên Yên 

Ngữ 

văn 
Hoàng Minh Tuấn 25/11/2003 

Đại 

học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

3 
Trường THPT 

Cô Tô 

Ngữ 

văn 
Vũ Mai Oanh 19/7/2001 

Đại 

học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

4 
Trường THPT 

Hải Đảo 

Ngữ 

văn 

Trần Thị Huyền 

Nhi 
28/02/2003 

Đại 

học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

5 

Trường THCS 

và THPT Quan 

Lạn 

Ngữ 

văn 
Lưu Thị Hồng Vân 27/01/1993 

Đại 

học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

(CCNVSP) 

6 
Trường THPT 

Hoàng Văn Thụ 

Toán Trịnh Quỳnh Trang 21/08/2001 
Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Toán 
Nguyễn Minh 

Quân 
01/8/2000 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

Toán Trần Thị Ngọc Ánh 23/11/2000 
Đại 

học 

Toán ứng 

dụng 

Toán 
Nguyễn Thùy 

Dương 
29/9/2000 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

7 
Trường THPT 

Quảng Hà 
Toán Nguyễn Thu Hoài 16/8/2003 

Đại 

học 

Sư phạm 

Toán 

8 
Trường THPT 

Lê Quý Đôn 

Tiếng 

anh 

Trần Thị Thanh 

Xuân 
24/01/203 

Đại 

học 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

Tiếng 

anh 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh 
02/4/2001 

Đại 

học 

Ngôn ngữ 

anh(CCBD

NVSP) 

Tiếng 

anh 
Vũ Hoàng Luân 23/06/1998 

Đại 

học 

Sư phạm 

Tiếng Anh 
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Stt 

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

HĐLĐ 

Môn 

dự 

tuyển 

HĐ 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

Tiếng 

anh 
Phạm Hoài Trang 30/11/1991 

Đại 

học 

Ngôn ngữ 

Anh 

(CCNVSP) 

Tiếng 

anh 

Nguyễn Thị 

Phương Thanh 
03/02/1998 

Đại 

học 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

Tiếng 

anh 

Hoàng Vũ Thùy 

Dương 
11/6/2003 

Đại 

học 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

  
Trường THPT 

Đầm Hà 

Tiếng 

anh 

Phạm Thị Khánh 

Huyền 
17/11/2003 

Đại 

học 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

Tiếng 

anh 

Nguyễn Thị Trúc 

Quỳnh 
05/6/2003 

Đại 

học 

Sư phạm 

Tiếng anh 

9 
Trường THPT 

Hòn Gai 

Lịch 

sử 
Đinh Thị Huyền 15/3/1992 

Đại 

học 

Sư phạm 

Lịch sử 

10 
Trường THPT 

Ngô Quyền 

Lịch 

sử 
Nguyễn Mai Anh 05/8/2003 

Đại 

học 

Sư phạm 

Lịch sử 

Lịch 

sử 
Vi Thanh Quang 07/9/1993 

Ths, 

ĐH 

Sư phạm 

Lịch sử 

11 
Trường THPT 

Đông Thành 

Lịch 

sử 
Bùi Thành Đạt 02/7/2001 

Đại 

học 

Sư phạm 

Lịch sử 

12 

Trường THCS 

và THPT Tiên 

Yên 

Lịch 

sử 
Lê Phương Thảo 20/9/2003 

Đại 

học 

Sư phạm 

Lịch sử 

13 

Trường THCS 

và THPT Quảng 

La 

Lịch 

sử 

Nguyễn Hà 

Phương 
05/6/2003 

Đại 

học 

Sư phạm 

Lịch sử 

14 
Trường THPT 

Lê Quý Đôn 

GDK

T&PL 
Phạm Thị Tuyết 23/5/1994 

Đại 

học 

Sư phạm 

Giáo dục 

chính trị 

GDK

T&PL 
Trịnh Ngọc Anh 09/02/2001 

Đại 

học 

Sư phạm 

Giáo dục 

công dân 

15 

Trường THPT 

Hoàng Quốc 

Việt 

GDK

T&PL 
Mạc Thùy Anh 13/5/203 

Đại 

học 

Sư phạm 

Giáo dục 

công dân 

16 
Trường THPT 

Quảng Hà 

GDK

T&PL 
Phan Thị Vân Hà 23/02/2002 

Đại 

học 

Chính trị 

học (BD 

NVSP) 

17 
Trường THPT 

Cẩm Phả 

Âm 

nhạc 
Phạm Minh Thúy 25/9/2001 

Đại 

học 

Sư phạm 

Âm nhạc 
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Phụ lục 1 

NỘI DUNG THÍ SINH ÔN TẬP DỰ TUYỂN VÀO VỊ TRÍ  

GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG 

(Chương trình sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống) 

I. MÔN TOÁN HỌC 

1. Bài giảng theo chương trình SGK Toán 11   

STT Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt 

CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 

(10 tiết) 

1 

Bài 1: Giá trị 

lượng giác của 

góc lượng giác 

3 

- Nhận biết các khái niệm cơ bản về góc lượng 

giác. 

- Nhận biết khái niệm giá trị lượng giác của một 

góc lượng giác. 

- Mô tả bảng giá trị lượng giác của một số góc 

lượng giác thường gặp; hệ thức cơ bản giũa các giá 

trị lượng giác của một góc lượng giác; quan hệ 

giữa các giá trị lượng giác của các góc lượng giác 

có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, 

hơn kém nhau  . 

- Sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị lượng 

giác của một góc lượng giác khi biết số đo của góc 

đó. 

- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với giá trị 

lượng giác của góc lượng giác. 

2 
Bài 2: Công 

thức lượng giác 
2 

- Mô tả các phép biến đổi lượng giác cơ bản: công 

thức cộng; công thức góc nhân đôi; công thức biến 

đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng 

thành tích. 

- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với giá trị 

lượng giác của góc lượng giác và các phép biến đổi 

lượng giác. 
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STT Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt 

3 
Bài 3: Hàm số 

lượng giác 
2 

- Nhận biết các khái niệm về hàm số chẵn, hàm số 

lẻ, hàm số tuần hoàn. 

- Nhận biết các đặc trưng hình học cùa đồ thị hàm 

số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn. 

- Nhận biết các hàm số lượng giác y = sinx, y = 

cosx, y = tanx, y = cotx thông qua đường tròn 

lượng giác. Mô tả bảng giá trị cùa bốn hàm số 

lượng giác đó trên một chu kì. 

- Vẽ đồ thị của các hàm số y = sinx, y = cosx, y = 

tanx, y = cotx. 

- Giải thích tập xác đính; tập giá trị; tính chất chẵn, 

lẻ; tính tuần hoàn; chu kì; khoảng đồng biến, 

nghịch biến cùa các hàm số y = sinx, y = cosx, y = 

tanx, y = cotx dựa vào đồ thị. 

- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm 

số lượng giác. 

4 

Bài 4: Phương 

trình lượng giác 

cơ bản 

2 

- Nhận biết công thức nghiệm của phương trình 

lượng giác cơ bản bằng cách vận dụng đồ thị hàm 

số lượng giác tương ứng. 

- Tính nghiệm gần đúng của phương trình lượng 

giác cơ bản bằng máy tính cầm tay. 

- Giải phương trình lượng giác ở dạng vận dụng 

trực tiếp phương trình lượng giác cơ bản. 

- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với 

phương trình lượng giác. 

2. Bài giảng chuyên đề 

Thí sinh bốc chọn 1 trong 2 chuyên đề và lựa chọn nội dung soạn giảng 

trong vòng 45 phút.  

2.1 Hình học:  

- Ứng dụng vectơ trong hình học phẳng: Tâm tỷ cự, tọa độ vectơ, độ dài 

đại số, tích vô hướng, các định lý đường thẳng Gauss, Thales, Menelaus, 

Desargue ...  

- Độ dài đại số, tỷ số đơn, tỷ số kép, hàng điểm điều hòa, chùm điều hòa, 

tứ giác toàn phần. 

- Ứng dụng hệ thức lượng trong đường tròn. Phương tích, trục đẳng 

phương, tâm đẳng phương, tỷ số kép, Simson, Steiner, Pascal. 
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- Các phép biến hình: Nghịch đảo, vị tự,... 

2.2 Số học 

- Đồng dư, lý thuyết đồng dư, phương trình nghiệm nguyên. 

- Cấp, bậc, các hàm số học. 

- Thặng dư bậc hai.  

II. MÔN VẬT LÍ 

1. Chuyên đề phần động lực học vật rắn theo Công văn số 4171/BGDĐT- 

GDTrH về việc hướng dẫn nội dung dạy học các môn chuyên cấp trung học phổ 

thông. 

2. Bài giảng chương 3: Từ trường - lớp 12 theo bộ SGK Kết nối tri thức. 

III. MÔN SINH HỌC 

1. Nội dung chuyên đề di truyền: di truyền phân tử, quy luật di truyền, di 

truyền quần thể. 

2. Sinh lý động vật: tuần hoàn, hô hấp, thần, tiêu hóa, nội tiết. 

3. Thực vật: trao đổi nước, khoáng, quang hợp, hô hấp. 

IV. MÔN MĨ THUẬT 

Bài 2. Thiết kế nội thất - chương trình SGK lớp 11. 

V. MÔN ÂM NHẠC 

Phần lựa chọn (Chương trình SGK lớp 11 - Sách Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 
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Phụ lục 2 

NỘI DUNG THÍ SINH ÔN TẬP DỰ TUYỂN VÀO VỊ TRÍ GIÁO VIÊN   

(Chương trình lớp 11) 

1. Địa điểm tổ chức sát hạch tại trường THPT Hòn Gai 

TT Môn Lớp Bài/chủ đề 
Số 

tiết 
Bộ sách 

1 Toán 11 

Bài 5. Dãy số 2 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Bài 6. Cấp số cộng 2 

Bài 7. Cấp số nhân 2 

Bài 11. Hai đường thẳng song song 3 

Bài 12. Đường thẳng và mặt phẳng 

song song 
2 

Bài 13. Hai mặt phẳng song song 4 

2 Vật lí 11 

Bài 6. Dao động tắt dần, dao động 

cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng 
2 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Bài 11.  Sóng điện từ  1 

Bài 18. Điện trường đều 3 

Bài 20. Điện thế  2 

Bài 21. Tụ điện  4 

Bài 25. Năng lượng và công suất điện  3 

3 Hóa học 11 

Bài 6. Một số hợp chất với oxygen của 

nitrogen 

2 

 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Bài 8. Sulfuric acid và muối sulfate 2 

Bài 16. Hydrocarbon không no 4 

Bài 20. Alcohol 4 

Bài 23. Hợp chất carbonyl 5 

Unit 10. The ecosystem 8 

4 Ngữ văn 11 

Chủ đề 4. Văn bản thông tin 

- Phải coi pháp luật như khí trời để thở 

- Tạ Quang Bửu - người thầy thông 

thái 

- Thực hành Tiếng việt  

6 
Cánh diều 

Chủ đề 6. Thơ 9 

5 Lịch sử 11 
Bài 7. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

trong lịch sử Việt Nam 
5 Kết nối tri 

thức với 
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TT Môn Lớp Bài/chủ đề 
Số 

tiết 
Bộ sách 

Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến 

tranh giải phóng trong lịch sử Việt 

Nam (từ thế kỉ III trước Công nguyên 

đến cuối thế kỉ XIX) 

4 

cuộc sống 

Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và 

triều Hồ  
2 

Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh 

Tông (thế kỉ XV) 
2 

Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng 

(nửa đầu thế kỉ XIX) 
2 

6 GDTC 11 

Chủ đề 2: Kỹ thuật đánh cầu trên lưới  

Bài 1. Kỹ thuật đánh cầu trên lưới 

thuận tay 

7 

(Thực 

hành) 
Cánh diều 

(Phân môn 

Cầu lông) 

Chủ đề 3: Kỹ thuật bỏ nhỏ và chiến 

thuật phân chia khu vực đánh cầu 

Bài 1. Kỹ thuật bỏ nhỏ thuận tay và 

chiến thuật phân chia khu vực trên, 

dưới  

8 

(Thực 

hành) 

(Thí sinh giảng 1 tiết trong phần nội dung ôn tập trên) 

2. Địa điểm tổ chức sát hạch tại trường THPT Ngô Quyền 

T

T 
Môn Lớp Bài/chủ đề Số tiết Bộ sách 

1 Toán 11 

Bài 5. Dãy số 2 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

Bài 6. Cấp số cộng 2 

Bài 7. Cấp số nhân 2 

Bài 11. Hai đường thẳng song song 3 

Bài 12. Đường thẳng và mặt phẳng 

song song 
2 

Bài 13. Hai mặt phẳng song song 4 

2 
Tiếng 

Anh 
11 

Unit 3. Cities of the future  8 Global 

Success Unit 10. The ecosystem 8 

3 Ngữ văn 11 

Chủ đề 4. Văn bản thông tin 

- Phải coi pháp luật như khí trời để 

thở 

- Tạ Quang Bửu - người thầy thông 

thái 

6 

 

 

 

 

Cánh 

diều 
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T

T 
Môn Lớp Bài/chủ đề Số tiết Bộ sách 

- Thực hành Tiếng việt   

 

Chủ đề 6. Thơ 9 

4 

Địa lí 

 

 

 

 

11 

Bài 4. Một số tổ chức quốc tế và khu 

vực, an ninh toàn cầu 

2 

 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

Bài 11. Vị trí địa lí, điều kiện tự 

nhiên, dân cư và xã hội khu vực 

Đông Nam Á 

3 

Bài 12. Kinh tế khu vực Đông Nam 

Á 
2 

Bài 19. Kinh tế Hoa Kỳ 3 

Bài 26. Vị trí địa lí, điều kiện tự 

nhiên, dân cư và xã hội của Trung 

Quốc 

3 

Bài 27. Kinh tế Trung Quốc  2 

5 GDKTPL 11 

Bài 5. Thị trường lao động và việc 

làm 

5 

      

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

Bài 6. Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và 

các năng lực cần thiết của người kinh 

doanh 

5 

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ của công 

dân về bầu cử và ứng cử 
2 

Bài 17. Quyền bất khả xâm phạm về 

thân thể và quyền được pháp luật 

bảo hộ về tính mạng sức khoẻ, danh 

dự, nhân phẩm của công dân 

3 

6 
GDQPA

N 
11 

Bài 1. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ 

biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

2 

 

 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

Bài 2. Luật nghĩa vụ quân sự và 

trách nhiệm của học sinh 
2 

Bài 3. Phòng chống tệ nạn xã hội ở 

Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 
2 

Bài 6. Giới thiệu một số loại súng bộ 

binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự 

tạo 

6 

(Lí 

thuyết 

và thực 

hành) 
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(Thí sinh giảng 1 tiết trong phần nội dung ôn tập trên) 

3. Địa điểm tổ chức sát hạch tại trường THPT Cẩm Phả 

TT Môn Lớp Bài/chủ đề Số tiết Bộ sách 

1 Toán 11 

Bài 5. Dãy số 2 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Bài 6. Cấp số cộng 2 

Bài 7. Cấp số nhân 2 

Bài 11. Hai đường thẳng song song 3 

Bài 12. Đường thẳng và mặt phẳng 

song song 
2 

Bài 13. Hai mặt phẳng song song 4 

Bài 20. Alcohol 4 

Bài 23. Hợp chất carbonyl 5 

Bài 14. SQL ngôn ngữ truy vấn có 

cấu trúc 
2 

Bài 17. Dữ liệu mảng một chiều và 

hai chiều 
2 

Bài 19. Bài toán tìm kiếm 2 

Bài 20. Bài toán sắp xếp 2 

2 
Tiếng 

Anh 
11 

Unit 3. Cities of the future  8 Global 

Success Unit 10. The ecosystem 8 

3 Ngữ văn 11 

Chủ đề 4. Văn bản thông tin 

- Phải coi pháp luật như khí trời để 

thở 

- Tạ Quang Bửu - người thầy thông 

thái 

- Thực hành Tiếng việt  

6 

 

 

 

 

 

 

Cánh diều 

Chủ đề 6. Thơ 9 

4 Lịch sử 11 

Bài 7. Khái quát về chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam 

5 

 

Cánh diều 

Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và 

chiến tranh giải phóng dân tộc trong 

lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III trước 

Công nguyên đến cuối thế kỉ XIX) 

4 

Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly 

và triều Hồ (cuối thế kỉ XIV, đầu thế 
2 
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TT Môn Lớp Bài/chủ đề Số tiết Bộ sách 

kỉ XV) 

Bài 10. Cuộc cải cách của vua Lê 

Thánh Tông (thế kỉ XV) 
2 

Bài 11. Cuộc cải cách của Minh 

Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) 
2 

5 GDKTPL 11 

Bài 5. Thị trường lao động và việc 

làm 

5 

      

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Bài 6. Ý tưởng, cơ hội kinh doanh 

và các năng lực cần thiết của người 

kinh doanh 

5 

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ của công 

dân về bầu cử và ứng cử 
2 

Bài 17. Quyền bất khả xâm phạm về 

thân thể và quyền được pháp luật 

bảo hộ về tính mạng sức khoẻ, danh 

dự, nhân phẩm của công dân 

3 

6 Âm nhạc 11 Nội dung phần lựa chọn  

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Thí sinh giảng 1 tiết trong phần nội dung ôn tập trên) 
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Phụ lục 3 

NỘI DUNG THÍ SINH ÔN TẬP DỰ TUYỂN VÀO VỊ TRÍ  

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN VÀ THƯ VIỆN 

1. Đối với vị trí việc làm nhân viên kế toán trường học 

Thí sinh nghiên cứu các văn bản sau: 

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ ngày 

27/8/2021 về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá 

dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. 

- Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

- Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục 

trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Một số câu hỏi tình huống (nếu có) 

2. Đối với vị trí việc làm nhân viên thư viện 

Thí sinh nghiên cứu các văn bản sau: 

-  Luật thư viện số 46/2019/QH14 

- Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cở giáo dục mầm non và phổ 

thông. 

- Một số câu hỏi tình huống (nếu có) 
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